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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

        ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 9 

               MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

 

         ĐỌC HIỂU: Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn 

vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

❖ Nhà dế mèn ở đâu?  

                  a. bên bờ hồ 

                           b. bên đầm sen 

                           c. bên bãi đá 

 

 

om ôm ơm em êm im um  

ai ay ây oi ôi ơi   

khóm tre nấm rơm tôm hùm chúm chím 

xem phim chạy nhảy trái cây ngày mai 

bàn tay lời mời gói quà thổi còi 

                                       Đầm sen 

       Nhà dế mèn ở bên đầm sen. Mùa sen nở, đầm sen 

êm ả. Lá sen đu đưa khi có gió về. Đó là chỗ cá cờ, cá 

rô nô đùa. Đêm về, dế mèn rủ bạn đến đầm sen chơi.  
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BÀI TẬP 

      Điền vần ai, ay vào chỗ … cho phù hợp với hình 

ảnh 

 

 

            con n……     m…… b…… nh……. dây       quả v…… 

          Nối từ 

         Em hãy giúp bé xếp các chiếc dép thành đôi để các chữ 

trên hai chiếc dép tạo thành một từ có nghĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nối thành câu 

         Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  
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Thôn xóm 

Bà 

Cơm 

lom khom ôm bó rơm vào sân. 

chín thơm làn gió. 

đã lên đèn. 

’ ’ 

đom 

đóm lựa 

chọn đổi 

mới tay 

phải 

ai ay ay ay ai 



         KHỐI 1 – TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                                                       

 

   

          Điền c hay k vào chỗ …. 

  …….em cốm    …..ái cā 

         …..Ē xay    …..im chỉ 

       Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa rồi viết lại. 

                      lá sen /  nhái bén / trên /  ngồi    

                     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nhái bén ngē trên lá sen. 


